
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCDT20658  NGUYỄN HOÀNG ANH 31/08/1997 66DCDT21 01637396996 Lớp phó 240

2 66DCDT20572  BÙI XUÂN BẮC 28/03/1997 66DCDT21 0969421697 140

3 66DCDT20079  PHẠM VĂN DIỆN 28/10/1996 66DCDT21 01656618132 Lớp trưởng 215

4 68DCHT20025  NGÔ ĐẠI DƯƠNG 11/06/1999 68DCHT22

5 66DCDT20389  VŨ TIẾN DƯƠNG 01/01/1997 66DCDT21 0916920376

6 66DCDT23133  ĐỖ VIẾT ĐẠI 21/10/1997 66DCDT21 01652903528 190

7 66DCDT20749  HOÀNG VĂN ĐÔ 03/09/1997 66DCDT21 01695622223

8 66DCDT20446  ĐẶNG VĂN ĐỨC 08/10/1997 66DCDT21 0972840602

9 66DCDT20576  PHẠM VĂN HẢI 16/10/1996 66DCDT21 09123456789

10 68DCHT20049  NGUYỄN VĂN HÀO 06/10/1999 68DCHT22

11 66DCDT20607  HOÀNG VĂN HIỆU 14/05/1996 66DCDT21 01639740096 180

12 66DCDT21034  TÔ VĂN HÒA 11/08/1997 66DCDT21 0971343597 200

13 66DCDT20950  ĐỖ HOÀNH HUỲNH 01/01/1997 66DCDT21 0966994847 205

14 66DCDT20675  BÙI HUY KHANG 27/01/1997 66DCDT21 01684736700 195

15 66DCDT20384  NGUYỄN HỮU KIÊN 22/09/1997 66DCDT21 1634490593 155

16 66DCDT20584  DƯƠNG ĐẠI NGHĨA 26/02/1997 66DCDT21 01657716840

17 66DCDT21032  ĐÀO HUY NGỌC 06/10/1997 66DCDT21 0982940061 160

18 66DCDT20498  TRƯƠNG CÔNG NGUYÊN 18/11/1997 66DCDT21 0969959682 185

19 66DCDT20107  NGUYỄN VĂN QUANG 12/11/1997 66DCDT21 0967322954

20 66DCDT20491  VŨ VĂN QUYẾT 06/07/1997 66DCDT21 01633564345 190

21 66DCDT20794  LÊ VĂN THANH 06/10/1997 66DCDT21 01649288945 225

22 66DCDT21020  NGUYỄN VĂN TUẤN 27/08/1996 66DCDT21 0964608850

23 66DCDT20008  NGUYỄN PHÚ VIỆT 25/12/1997 66DCDT21 01637206040

24 66DCDT20595  PHẠM QUỐC VIỆT 20/01/1997 66DCDT21 01637371420 195

25 66DCTM23135  PHẠM VĂN VỊNH 09/06/1994 66DCTM23 01678282721 200

Giảng viên:
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